
	BỘ TÀI CHÍNH

	Mẫu số 06/CKTC- NSNN


DỰ TOÁN (HOẶC QUYẾT TOÁN) CHI  NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
 THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM…

(Kèm theo Quyết định.../QĐ-BTC ngày.../.../20...

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)






                                                        Đơn vị tính: tỷ đồng
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	TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế

Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

...

Chi trả nợ và viện trợ

Trả nợ trong nước

Trả nợ nước ngoài

Viện trợ

Chi thường xuyên

Chi quốc phòng 

Chi an ninh

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi y tế

Chi dân số kế hoạch hoá gia đình

Chi khoa học - công nghệ 

Chi văn hoá thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi lương hưu và đảm bảo xã hội

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi quản lý hành chính

Chi trợ giá hàng chính sách

Chi khác

Dự phòng (đối với dự toán)

Chi bổ sung cân đối ngân sách địa phương

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

CHI TỪ NGUỒN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI 

TỔNG SỐ (A+B+C)
	



